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THƯ CHÀO GIÁ  
 

Kính gửi :  Quý Công Ty. 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý công ty đến sản phẩm chống nứt, chống thấm, 

phủ sàn công nghiệp, chống dột mái tôn,bê tông màu trang trí... mà công ty cổ phần Trung Việt 

chúng tôi là đơn vị thi công và phân phối sản phẩm tại Việt Nam. 

                      

Theo yêu cầu của quý công ty, chúng tôi gửi bảng báo giá của chúng tôi đến quý công ty như sau: 
 

STT TÊN CÔNG VIỆC ĐVT KL 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 

1 

Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp 

bơm keo EPOXY hai thành phần có độ nhớt 

thấp ( Sikadur752) 

m
2
 1 265.000 265.000 

2 

Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp 

bơm keo EPOXY hai thành phần có độ nhớt 

thấp ( Keo Pentens E500) 

m
2
 1 260.000 260.000 

3 

Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp 

bơm keo EPOXY 2 thành phần có độ nhớt 

thấp SL 1400 

m
2
 1 240.000 240.000 

4 

Chống thấm bằng vật liệu SikaTop Seal 107 

và Masterseal, hai thành phần gốc xi măng 

polymer 

m
2
 1 125.000 125.000 

5 
Xử lý rò rỉ nước tầng hầm, hồ xử lý nước 

thải 
m

2
 1 155.000 155.000 

6 

Sơn phủ sàn epoxy tự san phẳng  độ dày 

3mm 1029. Sản phẩm sử dụng epoxy 

Rainbow xuất xứ Đài Loan. 

m
2
 1 495.000 495.000 

7 

Sơn phủ sàn epoxy gồm 1 lớp lót 1073, 2 lớp 

phủ 1011. Sản phẩm sử dụng epoxy Rainbow 

xuất xứ Đài Loan. 

m
2
 1 155.000 155.000 
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8 

Sơn phủ sàn EPOXY 3 lớp ( một lớp lót, hai 

lớp sơn phủ ) bằng sản phẩm epoxy 

ChoKwang (Sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc )  

hoặc  Rainbow (Sản phẩm xuất xứ Đài 

Loan). 

m
2
 1 150.000 150.000 

9 
Chống dột mái tôn bằng vật liệu SL450. 

m
2
 1 80.000 80.000 

10 Bê tông màu trang trí. m
2
 1 520.000 520.000 

   HÌNH THỨC CHI TRẢ: 

- Thanh toán trước 50 % giá trị hợp đồng. 

- Thanh toán 50 % còn lại của hợp đồng sau khi công trình được hoàn thành. 

Chú ý:  

- Giá đã bao gồm chi phí nhân công và nguyên vật liệu. 

- Giá trị thanh toán căn cứ vào khối lượng thực tế thi công tại công trường và đơn giá thi công nêu trên. 

- Đặc điểm kỹ thuật, hình thức và các điều kiện (tất cả trong quy trình lắp đặt). 

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. 

Để được tư vấn tốt nhất hay đặt hàng thi công, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi, đội ngũ 
kỹ thuật viên sẽ tận tình tư vấn thỏa mãn nhu cầu của quý khách. 

Trân trọng kính chào!  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG VIỆT 

         

        Đặng Thị Dung 

        Email: Ngocdung725@gmail.com 

        Mobile: 0902.105.823 


